
 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN 

 

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ ĐỒNG HÀNH  

(Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 06/9/2024) 

STT Họ và tên Địa chỉ, đơn vị công tác, niên khóa Số tiền 

1 Nguyễn Quốc Thanh HT Trường THPT Trần Quốc Toản 1.000.000 

2 Nguyễn Đức Hòa 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
500.000 

3 Nguyễn Mạnh Hùng GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

4 Nguyễn Thị Phượng GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

5 Anh Đại- Chị Nguyện TT ngoại ngữ SuperKids Ea Kar 1.500.000 

6 Tập thể học sinh  Khóa 1998-2001 5.000.000 

7 Tập thể học sinh lớp A2 Khóa 2011-2014 1.000.000 

8 Phan Ngọc Tùng 
Phó giám đốc Công ty Thương mại 

dịch vụ Thiên An Phát (cựu học sinh) 
10.000.000 

9 Bùi Văn An GV Trường THPT Trần Quốc Toản 750.000 

10 Nguyễn Thị Hằng Khang GV Trường THPT Trần Quốc Toản 750.000 

11 Thái Lin PHT Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

12 Phạm Minh Quyên GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

13 Ngô Tất Thành GV Trường THPT Trần Quốc Toản 700.000 

14 Trần Thị Thu Phương 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
500.000 

15 Thân Thị Thanh Thúy 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
500.000 

16 Đoàn Văn Hân GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

17 Huỳnh Văn Thiên 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
500.000 

18 Nguyễn Thị Thu Hương 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
500.000 

19 Trần Thị Nhung 

 

GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 

500.000 

20 Nguyễn Thị Thủy 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
500.000 

21 Lê Thị Lan GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

22 Hoàng Khắc Ngân GV Trường THPT Trần Quốc Toản 1.000.000 



23 Tập thể học sinh 12A2 Niên khóa 2017-2020 1.300.000 

24 Dương Thị Sen 
NV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh)  
500.000 

25 Cao Ái Ly 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
1.000.000 

26 Lại Bích Đào GV Trường THPT Trần Quốc Toản 1.000.000 

27 Nguyễn Đình Thiên PHT Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

28 Phan Quý 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(cựu học sinh) 
500.000 

29 Trần Thị Hồng Nga 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản  

(cựu học sinh) 
500.000 

30 Đặng Thị Thanh Nga GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

31 Phạm Thị Hồng Thanh 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản  

(cựu học sinh) 
500.000 

32 Nguyễn Như Quán GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

33 Lê Chí Hạnh GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

34 Trần Văn Thắng GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

35 Nguyễn Ngọc Anh Cựu học sinh khóa 1997-2000 500.000 

36 Nguyễn Mạnh Cường Cựu học sinh khóa 2007-2010 250.000 

37 Nguyễn Thị Diệp Cựu học sinh khóa 2007-2010 250.000 

38 Diệp Mỹ Trang GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

39 Lê Thị Mỹ Ý GV Trường THPT Trần Quốc Toản 1.000.000 

40 Lê Quảng Dương Cựu học sinh khóa 1991-1994  1.000.000 

 

41 
Cô Hồng, Thầy Đức Vi tính Đức Nhẫn thị trấn Ea Knốp 500.000 

42 Vương Thị Thanh Phương Cựu học sinh khóa 1998-2001 500.000 

43 Đinh Thị Hồng Liêm GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

44 Ngô Thị Hạnh Tâm GV Trường THPT Trần Quốc Toản 200.000 

45 Trần Thị Xuân Lan 

Cựu học sinh khóa 1989-1992 3.000.000 

46 Phạm Thị Huệ 

47 Đặng Xuân Liệu 

48 Đinh Văn Đại 

49 Nguyễn Huy Luân 

50 Phạm Đức Kha 

51 Nguyễn Thanh Cảnh 

52 Nguyễn Văn Phước 

52 Vũ Thị Đào 

54 Trương Thu Hương 



55 Nguyễn Hải Vân 

56 Cao Thị Vân 

57 Tập thể học sinh lớp 12A2 Niên khóa 1996-1999 3.000.000 

58 Đinh Hồng Việt 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản  

(cựu học sinh) 
500.000 

59 Lê Duy Biên 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản  

(cựu học sinh) 
500.000 

60 Nguyễn Thị Diệp Sương GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

61 Nguyễn Hữu Minh PHT Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

62 Nguyễn Thị Hiền 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản  

(cựu học sinh) 
500.000 

63 Trần Thị Hiền GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

64 Cao Diệu Ái GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

65 Lê Thị Đông 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản  

(cựu học sinh) 
500.000 

66 
 

Lê Văn Hưng 
Lớp 12A5  khóa 1998-2001 1.000.000 

67 Lê Thị Mỹ Ngân Lớp 12C5  khóa 2007-2010 500.000 

68 Nguyễn Tấn Đại Lớp 12C5  khóa 2007-2010 500.000 

69  Tập thể học sinh lớp 12A5 Niên khóa 2002-2005 5.000.000 

70 Lê Thị Ngọc Nga GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

71 Tập thể lớp 12A1 Niên khóa 2000-2003 5.000.000 

72 Trần Văn Nam Lớp 12A5  khóa 2000-2003 15.000.000 

73 Phan Thị Anh Thư Cựu học sinh niên khóa 2001-2004 1.000.000 

74 Tạ Thị Nguyệt 
Cựu giáo viên Trường THPT Trần 

Quốc Toản 
1.000.000 

75 Nguyễn Thị Phương GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

76 Tập thể lớp 12B2 Cựu học sinh niên khóa 2006-2009 3.700.000 

77 Võ Kim Bang Lớp 12B khóa 1994-1997 2.000.000 

78 Lê Viết Lộc 
Nước uống tinh khiết đóng chai Vina 

333 (cựu học sinh khóa 1986-1989) 
1.000.000 

79 Tống Ngọc Như Soan GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

80 Câu lạc bộ võ Taekwondo Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

81 Phan Duy Hiệp 

Lớp 12B1 niên khóa 2009-2012 3.500.000 

82 Châu Thái Hộp 

83 Nguyễn Thị Hà 

84 Nguyễn Ngọc Luân 

85 Nguyễn Trọng Quyền 



86 Nguyễn Thị Thanh Tân 

87 Trịnh Thị Phương Thảo 

88 Trần Thị Thùy Trang 

89 Trịnh Thị Thùy Trang 

90 Tập thể Lớp 12A6 Niên khóa 2001-2004 2.000.000 

91 Bùi Thị Phương Thảo GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

92 Nông Văn Tuân GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

93 
 

Hoàng Thị Nguyệt Minh 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản  500.000 

94 Lưu Đức Hưng 

 

GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(Cựu học sinh)  

500.000 

95 Tập thể cựu học sinh 
Niên khóa 1988-1995 Trường phổ 

thông cấp 2-3 Trần Quốc Toản 
5.000.000 

96 Nguyễn Thị Thanh Tâm Lớp 12A2  khóa 2005-2008 500.000 

97 Nguyễn Thị Lan Phương Lớp 12A5  khóa 2000-2003 500.000 

98 Nguyễn Thị Anh Vân  Lớp 12A5  khóa 2000-2003 500.000 

99 Phạm Thị Yến Lớp 12A5  khóa 2000-2003 200.000 

100 Nguyễn Thị Thanh Mai Lớp 12A5  khóa 2000-2003 200.000 

101 Nguyễn Thị Hải 
GV Trường THPT Trần Quốc Toản 

(Cựu học sinh ) 
500.000 

102 Tập thể cựu học sinh 
Niên khóa 1991-1994 Trường phổ 

thông cấp 2-3 Trần Quốc Toản 
5.000.000 

103 Nguyễn Văn Dũng Lớp 12A5  khóa 1997- 2000 5.000.000 

104 Nguyễn Trọng Hùng 

Khoa Văn hóa hoc, Trường ĐH 

KHXH NV, ĐHQG TPHCM. Cựu 

học sinh khóa 1990-1997 Trường phổ 

thông cấp 2-3 Trần Quốc Toản 

500.000 

105 Bùi Thị Phu ̛ơng 
Cựu học sinh khóa 2003-2006. Công 

tác tại trường Ma ̂̀m non Ánh Dưo ̛ng 
200.000 

106 Tạ Thị Thanh Phương Lớp 12A5  khóa 2000-2003 500.000 

107 Phan Thị Thu Thủy Lớp 12C8  khóa 2010-2013 500.000 

108 Vũ Văn Thắng 
Lớp 12C6 niên khóa 2007-2010 

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh 
5.000.000 

109 Nguyễn Văn Hoàng 

Lớp 12C6 niên khóa 2007-2010 

CEO  Công ty Hoàng Phương  

TP Hồ Chí Minh 

500.000 

110 Nguyễn Thị Hải 
Lớp 12C6 niên khóa 2007-2010 

Làm việc tại huyện Lapa, Gia Lai 
500.000 



111 Hoàng Thị Yến 
Lớp 12C6 niên khóa 2007-2010 

Làm việc tại huyện Ea Kar 
500.000 

112 Nguyễn Xuân Thu 

Lớp 12C6 niên khóa 2007-2010 

Làm việc tại Bệnh viện Thiện Hạnh, 

Đắk Lắk 

500.000 

113 Phạm Minh Tiến Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 1.000.000 

114 Mai Ngọc Anh Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 1.000.000 

115 Trần Quốc Anh Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 2.000.000 

116 Đỗ Bá Vũ Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 1.000.000 

117 Nguyễn Thị Huyền Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 500.000 

118 Đỗ Thị Thu Huyền Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 1.000.000 

119 Nguyễn Trọng Long Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 600.000 

120 Hàng Anh Thư Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 500.000 

121 Tạ Hồng Sơn Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 500.000 

122 Hà Thị Hằng Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 500.000 

123 Vân Duy Tạo Lớp 12A2 niên khóa 2005-2008 500.000 

124 Nguyễn Hà Việt 

Lớp 12B1 niên khóa 2006-2009 2.700.000 

125 Nguyễn Thị Dung Hòa 

126 Nguyễn Văn Dương 

127 Lê Thị Thu Thảo 

128 Lê Ngọc Hoàng 

129 Nguyễn Thị Trà My 

130 Bùi Minh Hải 

131 Nguyễn Đức Tài 

 

 

 

Lớp 12C1 niên khóa 2007-2010 

 

 

 

 

 

Lớp 12C1 niên khóa 2007-2010 

1.000.000 

132 Phạm Cao Trí 500.000 

133 Trần Xuân Trung 300.000 

134 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp 300.000 

135 Thân Thị Thu Thủy 300.000 

136 Lê Hằng 300.000 

137 Vũ Thị Bé 300.000 

138 Vũ Thị Xoan 300.000 

139 Nguyễn Văn Hoàng 500.000 

140 Đặng Thị Thu Huyền 500.000 

141 Nguyễn Tiến Trung 300.000 

142  Nguyễn Khương Duy 300.000 

143 Ngô Thị Hồng Vân 300.000 

144 Ngô Thị Vân  300.000 



145 Hoàng Văn Bổng 500.000 

146 Tập thể Lớp 12C3 

Niên khóa 2007-2010 

Trao học bổng khuyến học tại buổi 

lễ đón trường chuẩn Quốc gia 

( 24.500.000 đồng) 

1.500.000 

147 Tập thể Lớp 12C4 2.500.000 

148 Tập thể Lớp 12C9 3.400.000 

149 Tập thể Lớp 12C11 12.400.000 

150 Tập thể Lớp 12C12 4.500.000 

151 
Nguyễn Tiến Anh  

    (Lớp 12C2) 
200.000 

152 Trần Văn Nam 

Lớp 12A5 khoá 2000-2003 

Trao học bổng khuyến học tại buổi 

lễ đón trường chuẩn Quốc gia 

18.000.000 

153 Tập thể Lớp 12A Niên khóa 1994-1997 5.000.000 

154 Tống Thị Mai Lớp 12A5 Niên khóa 1998-2001 500.000 

155 Bùi Văn Chín Lớp 12A1 Niên khóa 1998-2001 5.000.000 

156 Nguyễn Việt Nam Lớp 12A3 niên khóa 2001-2004 1.000.000 

157 Tập thể lớp 12A2 Niên khóa 2001-2004 3.500.000 

158 Chu Thị Thanh Tâm GV Trường THPT Trần Quốc Toản 500.000 

159  Tập thể lớp 12A7 Niên khóa 2003-2006 11.200.000 

160 Lê Tấn Hoạch Cựu học sinh niên khóa 1993-1996 2.000.000 

161 
Nhóm cựu học sinh Lớp 

12A1 
Niên khóa 1997-2000 3.000.000 

162 Nguyễn Nữ Hồng Tuyến Cựu học sinh niên khóa 1995-1998 500.000 

163 Tập thể Lớp 12A3 Niên khóa 1999-2002 10.000.000 

164 Tập thể Lớp 12A4 Niên khóa 2001-2004 2.000.000 

165 Tập thể Lớp 12A3 Niên khóa 1996-1999 5.000.000 

166 Hoàng Anh 

Lớp 12A1 niên khóa 2001-2004 5.000.000 

167 Nguyễn Hồng Ân 

168 Trần Phương Chi 

169 Phạm Danh Dũng 

170 Trần Minh Đức 

171 Nguyễn Phúc Hậu 

172 Lê Mạnh Hùng 

173 Nguyễn Thị Ngọc Mai 

174 Nguyễn Cảnh Nguyên 

175 Hồ Minh Nam 

176 Lê Đăng Nam 

177 Đỗ Thị Ngọc 



178 Cao Thị Mỹ Phương 

179 Phạm Thị Minh Phượng 

180 Nguyễn Thị Thu Thủy 

181 Đặng Xuân Thư 

182 Trần Thị Như Trang 

183 Nguyễn Thị Tâm 

184 Hồ Lê Hoài Thương 

185 Văn Thị Hồng Nhung 

186 Tập Thể lớp 12A2 Niên khóa 2000-2003 13.000.000 

187 Tập thể lớp 12A3 Niên khóa 2011-2014 4.250.000 

188 Nguyễn Xuân Đức Cựu học sinh khóa 1995-1998 5.000.000 

189 Tập thể cựu học sinh 

Niên khóa 1990-1993 

Trường phổ thông cấp 2-3 Trần Quốc 

Toản 

10.500.000 

190 Tập thể lớp 12A2 Niên khóa 2004-2007 3.000.000 

191 Tập thể lớp 12B3 Niên khóa 2012-2015 2.500.000 

192 Phan Ngọc Tùng 
Phó giám đốc Công ty Thương mại 

dịch vụ Thiên An Phát (cựu học sinh) 
5.000.000 

193 Tập thể cựu học sinh 

Niên khóa 1986-1989 

Trường phổ thông trung học Kỹ thuật 

Việt -Xô 

2.000.000 

194 Tập thể lớp 12A1 Niên khóa 2002-2005 2.000.000 

195 Tập thể lớp 12A6 Niên khóa 2002-2005 10.000.000 

196 Vũ Xuân Thạch Cựu học sinh niên khóa 1996-1999 5.000.000 

197 Lê Thị Thúy Hằng Lớp 12A1 niên khóa 1998-2001 5.000.000 

198 Nguyễn Thanh Dương 
Trưởng phòng giáo dục huyện Ea Kar 

Cựu học sinh niên khóa 1985-1988 
1.000.000 

199 Nguyễn Minh Tâm 

Nha khoa Việt Dũng, Km 62, thị trấn 

Ea Knốp 

Cựu học sinh niên khóa 2000- 2003 

2.000.000 

200 Tập thể lớp 12A8 Niên khóa 2004-2007 4.000.000 

201 Tập thể lớp 12A3 Niên khóa 2001-2004 5.800.000 

202 Lê Văn Hùng 
Lớp 12A6 niên khóa 1998-2001 

 

 

 

 

 

200.000 

203 Lê Thị Nhị 500.000 

204 Đỗ Thị Kim Hằng 
500.000 

205 Kiều Việt Quốc 

206 Lê Minh Giang 500.000 

207 Nguyễn Thị Thu Hường 500.000 



208 Nguyễn Đình Tráng  

 

 

 

Lớp 12A6 niên khóa 1998-2001 

200.000 

209 Đặng Thị Hạnh 100.000 

210 Đồng Thế Anh 500.000 

211 Huỳnh Ngọc Chánh 500.000 

212 Đinh Vạn Thuận 200.000 

213 Nguyễn Đức Tài 200.000 

214 Trương Quốc Phương 200.000 

215 Đỗ Thị Lan 500.000 

216 Đặng Văn Vũ Duy 2.000.000 

217 Đoàn Ngọc Hinh 200.000 

218 Nguyễn Trung Thành 500.000 

219 Lê Thị Mỹ Nương 500.000 

220 Tập thể cựu học sinh Niên khóa 1997 - 2000 10.000.000 

221 Tập thể cựu học sinh Niên khóa 1999 - 2002 10.000.000 

222 Cô Nguyện  TT ngoại ngữ SuperKids Ea Kar 500.000 

223 Cô Nguyện  TT ngoại ngữ SuperKids Ea Kar 500.000 

224 Tập thể cựu học sinh Niên khóa 1995 – 1998 5.000.000 

225 Tập thể cựu học sinh Niên khóa 2000 – 2003 18.000.000 

226 Cô Nguyện  TT ngoại ngữ SuperKids Ea Kar 500.000 

226 Lớp 12B3  Năm học 2023-2024 1.000.000 

228 Tập thể cựu học sinh Niên khóa 2001-2004 12.000.000 

229 Vũ Thanh Hào Cựu học sinh lớp 12A4 niên khóa 

2001 – 2004 
10.000.000 

TỔNG CỘNG 349.850.000 

 

    

    

    

    

    

 


